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         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

          HUYỆN THÁI THỤY 

TỈNH THÁI BÌNH 

Bản án số: 168/2024/HSST 

Ngày: 22/11/2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TO  ÁN NH N D N HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Hương Lan. 

Các H i thẩm nh n d n: Bà Vũ Thị Thuý là giáo viên trường tiểu học và 

Trung học cơ sở Thuỵ Hà, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình và 

bà Vũ Thị Dinh là giáo viên trường tiểu học và Trung học cơ sở An T n, Thái 

Thuỵ, Thái Bình. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Công Khuông - Thư  ý Toà án nhân dân 

huyện Thái Th y  

  i di n  i n ki m s t nh n d n hu  n Th i Th   tham gia phiên tòa: Bà 

Phạm Thị Thanh Hải – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 22 tháng 11 năm 2024, tại tr  sở T a án nh n d n huyện Thái 

Th y xét x  sơ thẩm theo thủ t c xét x  kín v  án hình s  th  lý số 

144/2024/TLST-HS ngày 02 tháng 10 năm 2024, theo  uy t định đưa v  án ra xét 

x  số 157/2024  ĐXX-H  ngày 08 tháng 11 năm 2024, đối v i bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Đắc Q, tên gọi  hác: Không; Gi i tính: Nam; Sinh ngày: 

08/6/2002; Nơi cư trú: thôn Đ, xã Th, huyện T, tỉnh Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam; 

D n t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình đ  học vấn: 12 12; Nghề nghiệp: Lao đ ng 

t  do; cha đẻ:  hông xác định được; mẹ đẻ: bà Phạm Thị L, sinh năm 1983, trú tại: 

Thôn Đ, xã Th, huyện T, tỉnh Thái Bình  Bị cáo chưa có vợ, có 01 con sinh ngày 

16/4/2024. 

Tiền án, tiền s :  hông  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 16 7 2024 đ n nay  Hiện bị cáo đang bị tạm 

giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thái Th y – Có mặt.  

* Bị h i: Cháu Phạm Thị P, sinh ngày xx/01/2008 - (Có mặt). 

Địa chỉ: thôn T, xã Th, huyện T, Thái Bình. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bố đẻ Phạm Ti n C (đã ch t); mẹ đẻ: 

Phạm Thị X, sinh năm 1983 – Hiện lao đ ng tại C ng hoà liên bang Đức). Người 
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giám h : Bà Phạm Thị N – là bà ngoại cháu Phạm Thị P, sinh năm 1962; Địa chỉ: 

thôn Đ, xã Th, huyện T, Thái Bình - (Có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Bà Đinh Thị Thu Trang – Trợ giúp 

viên pháp lý thu c trung t m Trợ giúp pháp lý tỉnh Thái Bình  (Có mặt). 

* Người tham gia tố t ng  hác: 

- Đại diện Đoàn thanh niên xã Th, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình: Bà  Lê Thị 

Mỹ Huyền – Bí thư đoàn xã, (Có mặt) . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong h  sơ và diễn bi n tại phiên t a, n i dung v  án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 10 2022, Phạm Đắc   có quen v i cháu Phạm Thị P sau đó nảy 

sinh tình cảm nam nữ   au m t thời gian quen nhau,  hoảng giữa và cuối tháng 7 năm 

2023, Q đã 02 lần quan hệ tình d c v i cháu P, c  thể:  

Lần thứ nhất: Vào m t buổi chiều tối giữa tháng 7 2023, Q điều  hiển xe mô 

tô nhãn hiệu Honda, xe Wave sơn màu xanh, biển  iểm soát 17B6-553 09 đ n nhà 

đón và chở cháu P đi ăn ốc ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Th y, tỉnh Thái Bình  

Trong  hi ăn cả hai có uống rượu, đ n  hoảng 21 giờ cùng ngày Q chở cháu P về, 

trên đường về Q rủ cháu P vào nhà nghỉ để h t hơi rượu  hông sợ bị mắng, cháu P 

đ ng ý   au  hi được cháu P đ ng ý, Q chở cháu P đ n nhà nghỉ Level Hotel, địa 

chỉ TDP số 8, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Th y, Q vào thuê ph ng nghỉ số 104  

 au  hi vào trong ph ng, cả hai nằm trên giường, được m t lúc thì Q dùng tay sờ 

vào ng c cháu P, sau đó Q cởi quần áo của cháu P ra  hông được, thấy vậy cháu P 

đã ng i dậy t  cởi quần áo của mình ra, Q cũng t  cởi quần áo của Q. Cháu P nằm 

ng a ra giường, Q nằm lên người cháu P, r i Q và cháu P th c hiện hành vi quan 

hệ tình d c trong  hoảng 5 - 7 phút,  Q s  d ng bao cao su mang theo và ti p t c 

quan hệ tình d c v i cháu P  hoảng 5 phút nữa, r i xuất tinh   au  hi quan hệ 

xong, cả hai vào ph ng tắm r a r i Q lấy xe chở cháu P về nhà  

Lần thứ hai:  au lần thứ nhất  hoảng 01 tuần cũng trong tháng 7/2023, Q rủ 

cháu P đi chơi tối  Khoảng 20 giờ cùng ngày, Q điều  hiển xe mô tô đ n đón cháu 

P r i chở đ n thị trấn Diêm Điền  Trên đường đi, Q rủ cháu P vào nhà nghỉ để quan 

hệ tình d c, cháu P đ ng ý  Q chở cháu P vào nhà nghỉ Level Hotel, địa chỉ TDP số 

8, thị trấn Diêm Điền, Q vào thuê ph ng nghỉ số 104, r i cả hai đi vào trong ph ng  

 au đó mỗi người t  cởi quần áo của mình ra, Q nằm trên người cháu P và th c 

hiện hành vi quan hệ tình d c trong  hoảng 5 phút, r i Q ng i dậy chống, đẩy hai 

ch n của cháu P ra, ti p t c đeo bao cao su và quan hệ tình d c  hoảng 01 phút nữa 

r i xuất tinh   au  hi quan hệ xong, cháu P đi vào nhà vệ sinh tắm r a, r i Q ra trả 

ph ng và chở cháu P về nhà   
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Đ n ngày 01 9 2023 cháu P nghi ngờ bản th n có thai, nên ngày 08 9 2023 Q 

chở cháu P đi siêu  m tại ph ng  hám Nguyệt Trường ở TDP số 7, thị trấn Diêm 

Điền, huyện Thái Th y  K t quả siêu  m cháu P đã mang thai 8 tuần 3 ngày  Đ n 

ngày 11 9 2024 gia đình cháu P phát hiện s  việc nên ông Phạm Đắc K, sinh năm 

1959, trú tại thôn Đ, xã Th, huyện T đã trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Thái Th y  Ngày 16 4 2024, cháu P sinh ra 01 bé gái tại Bệnh viện ph  

sản tỉnh Thái Bình  

Cáo trạng số 149/CT-VKSTT ngày 02/10/2024 của Viện  iểm sát nh n d n 

huyện Thái Th y truy tố bị cáo về t i “Giao cấu v i người từ đủ 13 tuổi đ n dư i 

16 tuổi” quy định tại điểm a, d  hoản 2 Điều 145 B  luật Hình s . Tại phiên t a, 

Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm về t i danh như cáo trạng đã truy tố và đề 

nghị H i đ ng xét x : 

- Áp d ng điểm a, d  hoản 2 Điều 145; điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 50 B  luật hình s : 

X  phạt bị cáo Phạm Đắc   từ 3 năm đ n 3 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị can để tạm giam 16 7 2024.  

Về trách nhiệm d n s : Ghi nhận s  thỏa thuận b i thường giữa bị cáo và gia 

đình bị hại  Bị cáo b i thường cho bị hại số tiền 50 000 000 đ ng, bị hại  hông yêu 

cầu bị cáo phải b i thường thêm  hoản tiền nào  hác (Bị cáo đã b i thường xong 

cho bị hại)  

Bị cáo  hông có ý  i n gì về n i dung cáo trạng mà Viện  iểm sát truy tố đối 

v i bị cáo; Bị cáo  hông tranh luận và nói lời nói lời sau cùng: Bị cáo nhận t i, xin 

giảm nhẹ hình phạt  

Tại phiên toà, cháu Phạm Thị P xác định vì  hông hiểu bi t pháp luật nên bị 

cáo và bị hại đã nảy sinh tình cảm v i nhau và bị cáo đã 02 lần quan hệ tình d c v i 

bị hại dẫn đ n hậu quả bị hại có thai  hi chưa đủ 16 tuổi  Bị cáo đã nhận thức rõ sai 

phạm, cùng gia đình xin lỗi, chăm lo và b i thường cho bị hại; bị hại và gia đình 

tha thi t xin H i đ ng xét x  giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo  

Tại phiên toà, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Phạm Thị P 

 hông tranh luận v i luận t i của đại diện Viện  iểm sát  Đề nghị H i đ ng xét x  

xem xét lời đề nghị của bị hại Phạm Thị P và gia đình bị hại để giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo  

Ý  i n của đại diện đoàn thanh niên xã Th y Trình: Đề nghị H i đ ng xét x  

xem xét đ n điều  iện hoàn cảnh phạm t i của bị cáo và bị hại từ việc nảy sinh tình 

cảm từ hai bên; Bị cáo đã xin lỗi bị hại, ăn năn, hối cải và đã t  nguyện b i thường 
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thiệt hại  Đề nghị H i đ ng xét x  xem xét chấp nhận đề nghị của bị hại về việc xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung v  án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong h  sơ đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, H i đ ng xét x  nhận định như sau: 

 1  Về hành vi, quy t định tố t ng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thái 

Th y và Điều tra viên, Viện  iểm sát nh n d n huyện Thái Th y và Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã th c hiện đúng thẩm quyền, trình t , thủ t c quy 

định của B  luật tố t ng hình s   Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại 

và những người tham gia tố t ng  hác  hông ai có ý  i n ho c  hi u nại về hành vi, 

quy t định tố t ng  Do đó, các hành vi, quy t định của Cơ quan ti n hành tố t ng, 

người ti n hành tố t ng đã th c hiện đúng theo quy định của pháp luật  

[2] Về hành vi phạm t i của  bị cáo: Trong  hoảng thời gian tháng 7 2023, 

Phạm Đắc   đã 02 lần có hành vi giao cấu v i cháu Phạm Thị P, sinh ngày 

13 3 2008, trú tại thôn Thượng, xã Th y Trình, huyện Thái Th y, tỉnh Thái Bình 

tại ph ng số 104 nhà nghỉ Level Hotel, địa chỉ TDP số 8, thị trấn Diêm Điền, 

huyện Thái Th y, tỉnh Thái Bình,  hi cháu P chưa đủ 16 tuổi  Hậu quả làm cháu P 

có thai. Lời  hai của bị cáo tại phiên t a phù hợp v i lời  hai của bị cáo trong quá 

trình điều tra, phù hợp v i các tài liệu, chứng cứ như đơn trình báo và biên bản ghi 

lời  hai của ông Phạm Đắc Khánh và bà Nguyễn Thị Ngoãn, biên bản ghi lời  hai 

của bị hại cháu Phạm Thị P, biên bản xác định hiện trường, sơ đ  hiện trường, bản 

ảnh hiện trường do Công an huyện Thái Th y lập ngày 02/10/2023, bản   t luận giám 

định pháp y về tình d c trẻ em số 19 ngày 25/10/2023 của Trung t m pháp y  ở y t  

Thái Bình, bản   t luận giám định số 3915/KL-KTHS ngày 21/6/2024 của Viện  hoa 

học hình s  - B  Công an cùng các tài liệu, chứng cứ có trong h  sơ v  án  Bị cáo 

là người trên 18 tuổi, nhận thức được bị hại là người chưa đủ 16 tuổi nhưng vẫn cố 

tình th c hiện việc giao cấu v i bị hại nhiều lần dẫn đ n bị hại có thai nên Viện 

 iểm sát nh n d n huyện Thái Thuỵ truy tố bị cáo về t i “Giao cấu v i người từ đủ 

13 tuổi đ n dư i 16 tuổi” quy định tại điểm a, d  hoản 2 Điều 145 B  luật Hình s  

là đúng người, đúng t i  

Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 

"1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hi n hành vi quan h  

tình d c kh c với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường 
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hợp qu  định t i  iều 142 và  iều 144 của Bộ luật nà , thì bị ph t tù từ 01 năm 

đến 05 năm. 

2. Ph m tội thuộc một trong c c trường hợp sau đ  , thì bị ph t tù từ 03 năm 

đến 10 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

… 

d) Làm nạn nhân có thai; 

... 

[3] Về tình ti t tăng n ng, tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình s : Bị cáo 

 hông phải chịu tình ti t tăng n ng trách nhiệm hình s  nào quy định tại  hoản 1 

Điều 52 B  luật Hình s   Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên t a bị cáo 

thành  hẩn  hai báo, đã t  nguyện b i thường cho bị hại, quá trình điều tra và tại 

phiên toà, đại diện bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình s  và giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo, nên bị cáo được hưởng các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm 

hình s  quy định tại điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 B  luật Hình s    

[4] Hành vi của bị cáo đã x m hại đ n s  phát triển bình thường về m t tình 

d c đối v i người chưa đủ 16 tuổi, m c đích để thỏa mãn nhu cầu tình d c của bản 

thân là hành vi nguy hiểm cho xã h i. Từ những ph n tích, nhận định về tính chất, 

mức đ , hậu quả hành vi phạm t i, các tình ti t tăng n ng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình s  và nh n th n của bị cáo cần áp d ng Điều 38, Điều 50 B  luật hình s  x  

phạt tù v i mức hình phạt phù hợp để cải tạo, giáo d c bị cáo và ph ng ngừa 

chung.  

[5] Về trách nhiệm d n s : Bị cáo Phạm Đắc   đã b i thường cho cháu Phạm 

Thị P số tiền 50 000 000 đ ng g m chi phí b i dưỡng sức  hoẻ, tổn thất về tinh 

thần (đã b i thường xong ngày 01 7 2024). Cháu P và gia đình  hông yêu cầu bị 

cáo phải b i thường bất cứ  hoản tiền nào  hác  Xét đ y s  thoả thuận b i thường 

toàn b  thiệt hại giữa bị cáo và bị hại là s  t  nguyện, phù hợp v i các Điều 584, 

Điều 585, Điều 586, Điều 590 B  luật d n s   nên ghi nhận, trách nhiệm d n s  đã 

giải Q xong. 

[6] Về án phí, quyền  háng cáo: Căn cứ vào Nghị Quy t 326/UBTVQH ngày 

30 12 2016  của Uỷ ban thường v   uốc h i về án phí, lệ phí sơ thẩm bị cáo phải 

chịu án phí hình hình s  sơ thẩm và có quyền  háng cáo theo quy định  

 ì c c lẽ trên,                                

QUYẾT ĐỊNH 
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Áp d ng điểm a, d  hoản 2 Điều 145; điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 50 B  luật Hình s ; Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 590 B  

luật d n s ; Điều 331, Điều 333 B  luật Tố t ng hình s ; Nghị quy t 

326 UBTV H ngày 30 12 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, n p quản 

lý và s  d ng án phí và lệ phí T a án ngày 30 12 2016 của Uỷ ban Thường v  

 uốc h i  

1. Tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Đắc   phạm t i “Giao cấu v i người từ đủ 

13 tuổi đ n dư i 16 tuổi”  

2. Hình phạt:  

X  phạt bị cáo Phạm Đắc   3 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 

16/7/2024. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận s  thỏa thuận giữa bị cáo và gia đình bị 

hại  Bị cáo b i thường cho bị hại số tiền 50.000.000 đ ng (đã b i thường xong 

ngày 01/7/2024), trách nhiệm d n s  đã giải Q xong. 

4.Về án phí:  Bị cáo phải chịu 200 000 đ ng án phí hình s  sơ thẩm  

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại có m t tại phiên t a, có quyền 

 háng cáo bản án trong hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án sơ thẩm  Người đại diện 

hợp pháp của bị hại vắng m t tại phiên toà có quyền  háng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày  ể từ ngày nhận tống đạt hợp lệ bản án /. 

  
  Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- VK ND huyện Thái Th y; 

- VK ND tỉnh Thái Bình; 

- Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án hình s , 

Nhà tạm giữ Công an huyện Thái Th y; 

- Chi c c THAD  huyện Thái Th y; 

- T a án tỉnh Thái Bình; 

-  ở tư pháp tỉnh Thái Bình; 

- Lưu: h  sơ v  án, HCTP  

 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
               Lê Thị Hương Lan 
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